
Sinh sản nhân tạo cá lóc đầu nhím 

1. Nuôi vỗ cá bố mẹ 
Cá bố mẹ được chọn từ các ao nuôi thương phẩm hoặc các ao nuôi cá hậu bị 

của trại giống. Chọn cá bố mẹ khỏe mạnh, không bị trầy xước, có trọng lượng 
khoảng 600 - 1.200 g. Cá có trọng lượng khoảng 700 g có sức sinh sản tốt nhất. 

Ao nuôi vỗ cá bố mẹ là ao đất, có diện tích khoảng 500 - 1.500 m2, độ sâu 
khoảng 1,5 - 2 m. Trước khi thả cá bố mẹ vào, ao phải được cải tạo kỹ và gây màu 
nước. Thời gian nuôi vỗ cá bố mẹ khoảng từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau, mật độ 
nuôi vỗ khoảng 2 - 3 kg/10 m2 ao. Cho cá ăn bằng cá tạp cắt khúc vừa miệng cá, 
ngày cho ăn 2 lần, sang sớm và chiều mát, mỗi ngày cho ăn 3 - 5% trọng lượng cá. 
Trước khi cho cá đẻ khoảng 1 tháng kiểm tra độ thành thục của cá, những con 
thành thục tốt chúng ta sẽ cho vào những cái vèo đặt trong ao, cho cá đực và cá cái 
vào 2 vèo riêng biệt. 

2. Kỹ thuật cho đẻ 
Chọn cá cái có bụng to tròn, dùng que thăm trứng để lấy trứng ra kiểm tra, 

thấy trứng tròn đều màu vàng tươi, có đường kính từ 1,2 - 1,6mm và rời ra là tốt. 
Chọn cá đực có thân thon dài, vuốt dưới bụng có sẹ màu trắng sữa chảy ra là tốt. 

Cá lóc có thể đẻ trong ao đất hoặc trong bể xi măng, tuy nhiên dùng bể xi 
măng chúng ta dễ phòng bệnh hơn, bể xi măng có hình vuông 80 x 80 x 80 cm. 
Buồng trứng cá lóc chia thành nhiều ổ, mỗi ổ khoảng 3.000 - 5.000 trứng, do đó 
nếu tiêm kích dục tố thì có thể làm cho cá đẻ một lúc hết, nên một số trứng chưa 
chín cũng đẻ luôn dẫn đến chất lượng con giống không tốt, hơn nữa nếu sinh sản 
theo cách tiêm kích dục tố thì cá chỉ đẻ được 1 lần trong năm. 

Do đó chúng ta cho cá đẻ theo cách tự nhiên cho chất lượng con giống tốt 
hơn. Trước hết chúng ta vệ sinh bể sạch sẽ, lấy nước vào bể khoảng 50 - 60 cm, 
cho mỗi cặp cá bố mẹ vào 1 bể sau đó cho một ít cây rau muống vào bể, rau muống 
chiếm khoảng 20 - 40% diện tích bề mặt bể, với sự kích thích của nước mới và rau 
muống sau 1 đêm cá sẽ đẻ. Do buồng trứng cá chia thành nhiều ổ nên những ổ nào 
trứng chín muồi cá sẽ đẻ, mỗi lần cá thường đẻ từ 1 - 4 ổ. Để cho cá đẻ 2 đêm thì 
thu trứng đem đi ấp, lấy vợt có mắt lưới mịn vớt trứng cho qua bể ấp. Cá bố mẹ 
cho trở lại 1 cái vèo khác đặt trong ao và tiếp tục nuôi vỗ tái thành thục, khoảng 1 
tháng sau thì cá có thể thành thục và sinh sản tiếp. Cặp nào không đẻ chúng ta cho 
trở lại vào vèo nuôi vỗ tiếp. Với phương pháp này, tỉ lệ cá đẻ có thể đạt khoảng 60 
- 80%. 

Trứng cá lóc có thể ấp trong thau nhựa hoặc trong bể Composite, trước khi ấp 
cần khử trùng dụng cụ băng Iodine nồng độ 2 - 4 ml/m3. Mực nước cho vào 
khoảng 0,2 - 0,3 m, Mật độ ấp 10.000 - 20.000 trứng/m2, những trứng không được 
thụ tinh sau 10 giờ sẽ chuyển sang màu đục và chìm xuống đáy, chúng ta sẽ xi 



phông đáy để loại những trứng này. Trong quá trình ấp cho nước chảy nhẹ liên tục. 
Ở nhiệt độ 28 - 300C, sau 20 - 26 giờ trứng sẽ nở thành cá bột.  

3. Ương cá bột lên hương 
Ao ương cá diện tích khoảng 200 - 3.000 m2, tuy vào quy mô của cơ sở, độ 

sâu khoảng 1,5 - 2 m, bón vôi để diệt tạp, diệt mầm bệnh liều lượng khoảng 10 - 15 
kg/100 m2 ao, cấp nước vào ao qua túi lục min, mực nước khoảng 1,2 - 1,5 m. Gây 
màu nước bằng thức ăn công nghiệp cho cá 40% đạm dạng bột mịn 10 kg cho 
1.000 m2 ao, sau khoảng 3 ngày sẽ có màu nước và trứng nước. Mật độ thả cá 
ương từ 100 - 200 cá bột/m2 ao. 

Lúc mới thả vào chúng ta không cần cho cá ăn vì cá còn noãn hoàng, từ ngày 
thức 3 trở đi cho cá ăn trứng nước khoảng 150 kg trứng nước tươi cho 10.000 cá 
bột trong một ngày. Do cá lóc có tính dữ, chúng ăn thịt lẫn nhau rất nhiều nên phải 
cho cá ăn liên tục không ngừng, khi chúng ta cho thức ăn vào sàng ăn nhưng con 
lớn sẽ vào ăn trước sau khi ăn no chúng sẽ ra ngoài nghỉ ngơi, lúc đó những con 
nhỏ mới vào ăn được, một lúc sau những con lớn lại vào sàng ăn tiếp, do đó thức 
ăn trong sàng phải luôn luôn còn. Đến ngày thứ 10 cho ăn thêm cá xay nhỏ, trộn 
chung với trứng nước, giảm dần lượng trứng nước trong bữa ăn và đến ngày 21 thì 
có thể cho ăn hoàn toàn bằng cá biển. 

Trong quá trình ương, chúng ta phải phân cỡ cá liên tục để hạn chế cá ăn 
nhau, khi ương được cá có chiều cao thân 2 mm bắt đầu phân cỡ cá. Phân cỡ cá 
bằng cách lấy lưới lồng 2 kéo cá gom lại, những con nhỏ sẽ lọt qua lưới, còn 
những con lớn sẽ nằm lại trong lưới, cho những con này vào 1 cái vèo đặt trong ao 
ương và vẫn cho ăn bình thường, đến 2 ngày sau những đàn cá ngoài ao đã lớn 
bằng cá trong vèo, khi đó chúng ta thả cá trong vèo ra. Và 2 ngày sau chúng ta tiếp 
tục phân cỡ cá tiếp. Khi ương cá được khoảng 25 - 35 ngày tuổi, cá đạt chiều cao 
thân từ 6 - 8 mm, chúng ta bắt đầu bán cho các ao nuôi cá thịt. Tỉ lệ sống ương từ 
bột lên 35 ngày tuổi có thể đạt khoảng 75 - 85%. 

 


